	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP

Họ và tên: ........................................... 

Lớp: 4.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Khoa học -  Lớp 4
Năm học: 2024 - 2025
     Thời gian: 35 phút (không kể thời gian phát đề)




	Điểm
	Lời phê của giáo viên
	Chữ ký GV

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ĐỀ CHẴN
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (0,5 điểm) Không khí gồm hai thành phần chính nào? 
   
A. Khí ô-xi và khí các-bô-níc               
B. Khí ô-xi và hơi nước   
C. Khí ô-xi và khí ni tơ                      

D. Khí các-bô-níc và khí ni tơ  

Câu 2. (0,5 điểm) Thực vật cần các yếu tố nào để sống và phát triển? 
A. Nước, ánh sáng, chất khoáng, không khí và nhiệt độ thích hợp. 

B. Nước, ánh sáng, chất khoáng, phân bón.

C. Không khí, phân bón, ánh sáng, chất khoáng.

D. Nước, ánh sáng, không khí, nhiệt độ thích hợp.

Câu 3. (0,5 điểm) Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng? 
	A. Tấm kính
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	B. Trái đất 
	

	C. Mặt trời
	

	D. Đám mây 
	


Câu 4. (0,5 điểm) Ý kiến nào sau đây không đúng? 
Đổ nước nóng từ phích nước ra cốc:

A. Có sự truyền nhiệt từ nước ra cốc.

B. Có sự truyền nhiệt từ cốc ra không khí.
C. Có sự truyền nhiệt từ nước ra không khí.

D. Có sự truyền nhiệt từ cốc ra nước.
 Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
A. Trong không khí còn có thể chứa bụi và hơi nước. 
B. Không khí có ở khắp mọi nơi, xung quanh mọi vật và trong những chỗ rỗng của vật.
C. Ánh sáng chỉ cần cho sự sống của con người, động vật.  
D. Trong không khí, ánh sáng truyền theo đường xiên.

Bài 3. (1 điểm) Hãy điền các từ trong ngoặc vào chỗ trống trong các câu dưới đây cho phù hợp. 

(ngưng tụ, bay hơi, giọt nước, hơi nước, các đám mây)
a) Nước ở ao, hồ, sông, suối, biển thường xuyên ....................................... vào không khí.

b) .......................................... bay lên cao, gặp lạnh .................................. thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên ..................................................

Bài 4. (1 điểm) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: 

	A


	
	B

	1) Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.
	
	a) Khí thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các hoạt động sinh hoạt của con người.

	2) Để giảm tác hại của tiếng ồn.
	
	b) Chúng ta có thể đóng cửa, mang chụp hoặc nút bịt tai, di chuyển ra xa nguồn âm,…

	3) Con người đã ứng dụng tính dẫn nhiệt vào đời sống.
	
	c) Núi lửa phun trào, cháy rừng.

	d) Chế tạo dụng cụ làm bếp, bình giữ nhiệt, trang phục giữ ấm,…


PHẦN 2. TỰ LUẬN (5 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Nêu vai trò của âm thanh với cuộc sống của con người. 
………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

Bài 2. (2 điểm) Vì sao chúng ta cần tiết kiệm nước? Trong cuộc sống hàng ngày, em đã làm gì để góp phần tiết kiệm nước? (kể ít nhất 2 việc)
………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

Bài 3. (1 điểm) Trận bão Yagi trong năm 2024 đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Sau trận bão này, em cùng gia đình đã rút ra những kinh nghiệm gì để giảm thiệt hại do bão gây ra?
………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….
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ĐỀ LẺ

PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Bài 1. ( 2 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (0,5 điểm) Không khí gồm hai thành phần chính nào? 
   
A. Khí ô-xi và khí ni tơ                      



B. Khí các-bô-níc và khí ni tơ  
   
C. Khí ô-xi và khí các-bô-níc                      


D. Khí ô-xi và hơi nước
Câu 2. (0,5 điểm) Thực vật cần các yếu tố nào để sống và phát triển? 

A. Không khí, phân bón, ánh sáng, chất khoáng.

B. Nước, ánh sáng, chất khoáng, phân bón.

C. Nước, ánh sáng, chất khoáng, không khí và nhiệt độ thích hợp.

D. Nước, ánh sáng, không khí, nhiệt độ thích hợp.

Câu 3. (0,5 điểm) Vật nào dưới đây là vật tự phát sáng? 
	A. Đám mây
	[image: image2.png]D&Els

PresentationT - Microsoft PowerPoint

Insert  Design  Transitions  Animations Slide Show Review  View s @
s B tayou~ . & = 15 \N\NoOoo gﬁ 4 Find
£ Reset A1LL S 6 - Z 2. Replace -
Paste New r » \ Arrange
s Slide "5 Section - H 8 i %N Y s AT s select -
Clipboard Slides Font Paragraph Drawing Editing
Slides | Outline 3 43 21 0 X R EER S T EE
%
N g
L VW
Click to add notes 3

siide 1 of 1 | "Office Theme” | <35 |

- 836 PM
H L Type here to search % 15/12/20:






	B. Trái đất 
	

	C. Tấm kính.
	

	D. Mặt trời
	


Câu 4. (0,5 điểm) Ý kiến nào sau đây không đúng? 
Đổ nước nóng từ phích nước ra cốc:

A. Có sự truyền nhiệt từ nước ra cốc.

B. Có sự truyền nhiệt từ cốc ra không khí.

C. Có sự truyền nhiệt từ cốc ra nước.
D. Có sự truyền nhiệt từ nước ra không khí.
 Bài 2. (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
A.  Trong không khí không chứa bụi và hơi nước. 
B.  Không khí chỉ có ở xung quanh mọi vật.
C. Ánh sáng rất cần cho sự sống của con người, động vật và thực vật.  
D.  Trong không khí, ánh sáng truyền theo đường thẳng.

Bài 3. (1 điểm) Hãy điền các từ trong ngoặc vào chỗ trống trong các câu dưới đây cho phù hợp. 

(ngưng tụ, bay hơi, giọt nước, hơi nước, các đám mây)
a) .......................................... bay lên cao, gặp lạnh ..........................................  thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên ..................................................

b) Các .................................................. có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa.

Bài 4. (1 điểm) Nối ý ở cột A với ý ở cột B cho phù hợp: 

	A
	
	B

	1/ Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí.
	
	a/ Chế tạo dụng cụ làm bếp, bình giữ nhiệt, trang phục giữ ấm,…

	2/ Để giảm tác hại của tiếng ồn.
	
	b/ Núi lửa phun trào, cháy rừng.

	3/ Con người đã ứng dụng tính dẫn nhiệt vào đời sống.
	
	c/ Chúng ta có thể đóng cửa, mang chụp hoặc nút bịt tai, di chuyển ra xa nguồn âm,…

	d/ Khí thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và các hoạt động sinh hoạt của con người.


PHẦN 2. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Nêu vai trò của âm thanh với cuộc sống của con người.
………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

Câu 2. (2 điểm) Vì sao chúng ta cần tiết kiệm nước? Trong cuộc sống hàng ngày, em đã làm gì để góp phần tiết kiệm nước? (kể ít nhất 2 việc)
………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

Câu 3. (1 điểm) Trận bão Yagi trong năm 2024 đã để lại hậu quả nghiêm trọng. Sau trận bão này, em cùng gia đình đã rút ra những kinh nghiệm gì để giảm thiệt hại do bão gây ra?
………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….

………………………………………………………………………..…………….
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM

   TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP 


	HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2024 - 2025

MÔN: KHOA HỌC - LỚP 4


Phần 1: 5 điểm
	BÀI
	CÂU
	ĐÊ CHẴN
	ĐỀ LẺ
	ĐIỂM

	1
	   Câu 1
	C
	A
	0.5

	
	Câu 2
	A
	C
	0.5

	
	Câu 3
	C
	D
	0.5

	
	Câu 4
	D
	C
	0.5

	2
	HS điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm
	1

	
	Đ-Đ-S-S
	S-S-Đ-Đ
	

	3
	HS điền đúng mỗi ý được 0,25 điểm
	1

	
	bay hơi, Hơi nước, ngưng tụ, các đám mây
	Hơi nước, ngưng tụ, các đám mây, giọt nước
	

	4
	HS nối đúng mỗi ý được 0,25 điểm
	1

	
	1- a, c; 2- b; 3-d
	1- b, d; 2- c; 3-a
	


Phần 2. 5 điểm                                                                 
Bài 1. 2 điểm: HS trả lời mỗi ý đúng ghi 1 điểm. 
* Vai trò của âm thanh với cuộc sống của con người: 

- Âm thanh rất cần cho cuộc sống của con người. (1đ)

- Nhờ âm thanh mà chúng ta có thể học tập, nói chuyện với nhau, thưởng thức âm nhạc, báo hiệu nguy hiểm…(1đ)

Bài 2. 2 điểm: HS trả lời mỗi ý đúng ghi 1 điểm.  
* Chúng ta cần tiết kiệm nước để chia sẻ cho nhiều người dùng, giảm chi phí sinh hoạt. Nước là nguồn tài nguyên có hạn nên cần tiết kiệm nước. (1 điểm)
* Những việc có thể làm để tiết kiệm nước: (1 điểm)
- Khoá vòi khi không sử dụng

- Rót nước đến đâu uống đến đấy, không để thừa.

…

Bài 3. (1 điểm) HS nêu được ít nhất 4 việc làm để phòng tránh bão, mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm. 
* Gợi ý:

- Thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết

- Dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc men; các vật dụng 
cần thiết 

- Ở yên trong nhà, không ra ngoài khi có bão
- Gia cố nhà cửa, ngắt các thiết bị điện

- Cắt tỉa cành những cây lớn, tránh bị đổ


…
	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM

   TRƯỜNG TH NÔNG NGHIỆP 


	MA TRẬN CUỐI HỌC KÌ I 
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	Chủ đề/ Mạch
kiến thức
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Chất
	Số câu
	1
	
	5
	1
	
	1
	8

	
	Số điểm
	0.5
	
	2.5
	1
	
	1
	5

	2 . Năng lượng
	Số câu
	1
	1
	3
	1
	
	1
	7

	
	Số điểm
	0.5
	1
	1
	1
	
	1
	4.5

	3 . Thực vật và động vật
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0.5
	
	
	
	
	
	0.5

	Tổng
	Số câu
	4
	10
	2
	16

	
	Số điểm
	2.5
	5.5
	2
	10


